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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tốt nghiệp THPT năm 2025  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tốt nghiệp trung học 

phổ thông, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 

12/3/2021, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 và Thông tư số 

02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2024; Công văn số 1239/BGDĐT-QLCL ngày 24/3/2025 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2025; 

Căn cứ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Hội 

đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2025. 

 (Có bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Vừ A Bằng - PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, QLCL. 

GIÁM ĐỐC 
  

  

 

  

 

   

Hoàng Tuyết Ban 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 7 năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) 
 

1. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2026 

TT Tên trường 

Số 

HS 

dự thi 

Số tốt nghiệp Diện xét TN Ghi 

chú 
TS Tỷ lệ Diện 2 Diện 3 

1 101- Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 4 2 50 0 2  

2 102-Trường THPT Thanh Chăn 6 1 16.67 0 1  

3 103- Trường THPT Lương Thế Vinh 9 1 11.11 0 1  

4 104- Trường THPT Nà Tấu 5 0 0 0 0  

 Tổng cộng 24 4 16.67 0 4  

Kết quả tốt nghiệp THPT     

Tổng số: 4; Tỷ lệ: 16.67 %. 

Bằng chữ: mười sáu phẩy sáu bẩy phần trăm. 

2. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 

TT Tên trường 

Số 

HS 

dự thi 

Số tốt nghiệp Diện xét TN Ghi 

chú 
TS Tỷ lệ Diện 2 Diện 3 

1 003-Trường THPT Phan Đình Giót 290 290 100 86 177  

2 007-Trường THPT thị xã Mường Lay 180 180 100 40 137  

3 009-Trường THPT huyện Điện Biên 339 339 100 156 179  

4 010-Trường THPT Thanh Chăn 288 288 100 95 190  

5 012-Trường THPT Tuần Giáo 285 285 100 55 228  

6 013-Trường THPT Mường Ảng 188 188 100 49 139  

7 015-Trường THPT Mường Chà 232 231 99.57 26 205  

8 017-Trường THPT Tủa Chùa 206 206 100 32 174  

9 019-Trường THPT Trần Can 229 228 99.56 11 217  

10 022-Trường THPT Mường Nhà 127 127 100 3 124  

11 023-Trường THPT Mường Luân 141 138 97.87 2 136  

12 024-Trường THPT Nà Tấu 185 185 100 8 177  

13 025-Trường THPT Búng Lao 284 283 99.65 7 274  

14 031-Trường THPT Mường Nhé 259 259 100 24 229  

15 033-Trường THPT Mùn Chung 129 129 100 0 128  



TT Tên trường 

Số 

HS 

dự thi 

Số tốt nghiệp Diện xét TN Ghi 

chú 
TS Tỷ lệ Diện 2 Diện 3 

16 035-Trường THPT Chà Cang 189 189 100 2 187  

17 036-Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 93 93 100 0 93  

18 039-Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên 103 103 100 1 102  

19 040-Trường PT DTNT THPT huyện Tuần Giáo 141 141 100 6 135  

20 041-Trường PT DTNT THPT huyện Tủa Chùa 141 141 100 0 141  

21 042-Trường PT DTNT THPT huyện Mường Ảng 159 159 100 7 152  

22 043-Trường PT DTNT THPT huyện Mường Nhé 147 147 100 5 142  

23 044-Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên Đông 141 141 100 6 135  

24 045-Trường PT DTNT THPT huyện Mường Chà 130 130 100 1 129  

25 046-Trường THPT Thanh Nưa 195 193 98.97 14 178  

26 051-Trường THPT Lương Thế Vinh 105 105 100 79 7  

27 052-Trường THPT Nậm Pồ 232 232 100 8 223  

28 053-Trường THCS và THPT Quài Tở 136 136 100 0 136  

29 055-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Điện Biên 76 76 100 8 66  

30 056-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Chà 47 47 100 6 41  

31 057-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tủa Chùa 12 12 100 1 11  

32 058-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuần Giáo 48 45 93.75 0 45  

33 060-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Nhé 13 13 100 0 13  

34 063-Trường PT DTNT THPT huyện Nậm Pồ 104 104 100 5 99  

35 064-Trường THCS và THPT Quyết Tiến 104 103 99.04 1 102  

36 065-Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 348 348 100 191 26  

37 066-Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 427 427 100 223 47  

38 067-Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Tỉnh 182 182 100 10 172  

39 068-Trung tâm GDTX Tỉnh 108 108 100 0 108  

 Tổng cộng 6743 6731 99.82 1168 5204  

Kết quả tốt nghiệp THPT          

Tổng số: 6731; Tỷ lệ: 99.82 % 

Bằng chữ: chín mươi chín phẩy tám hai phần trăm. 
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